
 Tuần 6-7:  từ 2/9-14/9/2019  

Buổi                               Thứ 

2 3 4 5 6 7 

Sáng 

Lý thuyết  

C.T.Nhung 

         A8K74   

    3,4,5   GĐ 8 

C.N.Hà 

A9K74 

1,2,3   GĐ 8 

C.Ngọc Hà 

A5K74 

3,4,5   GĐ 7 

C.N.Hà 

A7K74 

1,2,3   GĐ 7 

C. T.Nhung 

A2K74 

3,4,5   GĐ 7 

 

Thực tập  

 

     

Chiều 

Lý thuyết  

 C.N.Hà 

A1K74 

6,7,8   GĐ 7 

C.T.Nhung 

A4K74 

8,9,10   GĐ 7 

T.Bách 

A3K74 

8,9,10   GĐ 8 

C.T.Nhung 

A6K74 

8,9,10   GĐ 8 

 

Thực tập ca 1  

 

     

Thực tập ca 2  

 

     

 

 

 



Tuần 8-9: từ 16/9-28/9/2019 

Buổi                               Thứ 

2 3 4 5 6 7 

Sáng 

Lý thuyết  

C.T.Nhung 

         A8K74   

    3,4,5   GĐ 8 

C.N.Hà 

A9K74 

1,2,3   GĐ 8 

C.Ngọc Hà 

A5K74 

3,4,5   GĐ 7 

C.N.Hà 

A7K74 

1,2,3   GĐ 7 

C. T.Nhung 

A2K74 

3,4,5   GĐ 7 

 

Thực tập  

 

     

Chiều 

Lý thuyết  

 C.N.Hà 

A1K74 

6,7,8   GĐ 7 

C.T.Nhung 

A4K74 

8,9,10   GĐ 7 

T.Nghĩa 

A3K74 

8,9,10   GĐ 8 

C.T.Nhung 

A6K74 

8,9,10   GĐ 8 

 

Thực tập ca 1  

 

     

Thực tập ca 2  

 

     

 

 

 



       Tuần 10 -11: từ 30/9-12/10/2019 

Buổi                               Thứ 

2 3 4 5 6 7 

Sáng 

Lý thuyết  

C.T.Nhung 

         A8K74   

    3,4,5   GĐ 8 

C.N.Hà 

A9K74 

1,2,3   GĐ 8 

C.Ngọc Hà 

A5K74 

3,4,5   GĐ 7 

C.N.Hà 

A7K74 

1,2,3   GĐ 7 

C. T.Nhung 

A2K74 

3,4,5   GĐ 7 

 

Thực tập Quang 

Bách 

Quang  

Nghĩa 

T.Nhung  

Bách 

Quang  

Nghĩa 

Nghĩa 

Hà 

T.Nhung  

Bách 

Chiều 

Lý thuyết  

 C.N.Hà 

A1K74 

6,7,8   GĐ 7 

C.T.Nhung 

A4K74 

8,9,10   GĐ 7 

T.Bách 

A3K74 

8,9,10   GĐ 8 

C.T.Nhung 

A6K74 

8,9,10   GĐ 8 

 

Thực tập ca 1 T.Nhung 

Bách 

Quang  

Nghĩa 

Bách 

Hà 

Quang  

Nghĩa 

Nghĩa  

Hà 

T.Nhung  

Bách 

Thực tập ca 2 T.Nhung 

Bách 

Quang  

Nghĩa 

Bách 

Hà 

Quang  

Nghĩa 

Nghĩa 

Hà  

T.Nhung 

Bách 
 

 

 



       Tuần 12-18: từ 14/10-30/11/2019  

Buổi                               Thứ 

2 3 4 5 6 7 

Sáng 

Lý thuyết  

T.Nghĩa 

         A8K74   

    3,4,5   GĐ 8 

      T.Bách  

         A9K74   

    1,2,3   GĐ 8 

T.Nghĩa 

A5K74 

3,4,5   GĐ 7 

T.Quang 

A7K74 

1,2,3   GĐ 7 

T.Quang 

A2K74 

3,4,5   GĐ 7 

 

Thực tập Quang 

Bách 

T.Nhung 

Nghĩa 

T.Nhung 

Hà 

Bách 

Nghĩa 

Nghĩa 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

Chiều 

Lý thuyết  

 T.Quang 

A1K74 

6,7,8   GĐ 7 

T.Bách 

A4K74 

8,9,10   GĐ 7 

T.Bách 

A3K74 

8,9,10   GĐ 8 

T.Nghĩa 

A6K74 

8,9,10   GĐ 8 

 

Thực tập ca 1 Quang 

Bách 

T.Nhung 

Hà 

Nghĩa 

Hà 

Quang 

Nghĩa 

Quang 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

Thực tập ca 2 Quang 

Bách 

T.Nhung 

Hà 

Nghĩa 

Hà 

Quang 

Nghĩa 

Quang 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

 

 



      Tuần số 19: từ 2/12-7/12/2019  

Buổi                               Thứ 

2 3 4 5 6 7 

Sáng 

 

      

Thực tập Quang 

Bách 

T.Nhung 

Nghĩa 

T.Nhung 

Hà 

Bách 

Nghĩa 

Nghĩa 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

Chiều 

 

      

Thực tập ca 1 Quang 

Bách 

T.Nhung 

Hà 

Nghĩa 

Hà 

Quang 

Nghĩa 

Quang 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

Thực tập ca 2 Quang 

Bách 

T.Nhung 

Hà 

Nghĩa 

Hà 

Quang 

Nghĩa 

Quang 

Hà 

T.Nhung 

Bách 

 

 

 

 

 

 

 

 


